TRƯỜNG THCS VĨNH LẬP

GIÁO ÁN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

Năm học 2013 - 2014

Môn: Ngữ văn 

                                                          Lớp:  8

Tiết 57:                                              ĐỘNG TỪ
A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

- Cũng cố và nâng cao một bước kiến thức về động từ đã học ở bậc tiểu học.
- Giúp HS nắm được đặc điểm của động từ và một số loại động từ quan trọng.

2. Kỹ năng:     

- Biết sử dụng đúng động từ khi nói, viết.
- Biết nhận biết phân loại động từ, sử dụng đúng động từ.

- Rèn kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giải quyết vấn đề.
3. Thái độ:  Có thái độ tích cực khi học phân môn Tiếng Việt 
B. Chuẩn bị:

- GV: Giáo án. Tài liệu tham khảo.

- HS:  Học bài cũ, soạn bài mới.

C. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, bình giảng, thảo luận nhóm.

- Kĩ thuật: Động não, kĩ thuật KWL

D. Tiến trình dạy-học
1. ổn định tổ chức 

2. KT bài cũ: Cho 2 câu sau:  



- Tuấn định đi Hà Nội.



- Mấy bông hoa đã nở.

             ? Xác định danh từ trong 2 câu trên (nhận xét, cho điểm)
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

- Giáo viên hỏi: Các từ như: "định", "đi", "nở" trong các ví dụ trên là từ loại nào?

- Học sinh trả lời: Động từ.


Vậy động từ là gì? động từ có những đặc điểm nào? và có những loại động từ nào? Trong tiết học hôm nay thầy trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu để trả lời những câu hỏi này.

	*Hoạt động 2:Đặc điểm của động từ.

- Gọi học sinh đọc ví dụ.

- GV dẫn: Các từ như: "định", "đi", "nở" trong các ví dụ trên là động từ.

? Vậy em hiểu thế nào là động từ?

- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp để tìm động từ trong các ví dụ SGK.

- Học sinh thực hiện theo yêu cầu.

- Học sinh trình bày, nhận xét.

- Giáo viên kết luận (cho học sinh xem kết quả)

* GV chuyển: Nếu như danh từ có thể kết hợp với những từ chỉ số lượng ở phía trước thì động từ có thể kết hợp với những từ nào?

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát lên bảng và chỉ cho học sinh thấy động từ kết hợp với các từ: đã, hãy...

? Từ các ví dụ trên, em thấy  động từ có khả năng kết hợp với những từ nào ở phía trư​ớc?

- Động từ th​ường kết hợp với những từ: đã, cũng, hãy... (Theo nhà nghiên cứu Lê Biên trong cuốn "Từ loại tiếng Việt hiện đại" thì: Khả năng kết hợp với hãy, đừng, chớ là đặc trưng ngữ pháp cơ bản của động từ tiếng Việt"

- GV dẫn: Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi nghiên cứu về từ loại chính là nói đến chức năng cú pháp của nó. Để biết động từ có CNCP như thế nào chúng ta cùng chuyển sang mục 3: Chức vụ cú pháp.

- Giáo viên đưa ví dụ.

? Yêu cầu học sinh xác định TP câu.

- Học sinh xác định thành phần câu.

? Qua ví dụ trên em thấy động từ: định, đi giữ chức vụ gì trong câu này?

- Học sinh trả lời, giáo viên kết luận.

- GV dẫn: Ngoài việc có thể làm vị ngữ động từ còn có khả năng giữ chức vụ nào khác, chúng ta cùng theo dõi ví dụ tiếp theo.

- Học sinh đọc ví dụ.

? Tìm động từ trong các ví dụ trên và cho biết chúng giữ chức vụ gì trong câu?

- Học sinh tìm và phân tích cấu tạo.

- GV dẫn dắt: Ở phần trên các me đã biết động từ có khả năng kết hợp với các từ như: hãy, đừng, chớ...nhưng trong trường hợp này chúng ta có thể nói:

- Chớ lao động là vinh quang.

- Đừng học tập  là nhiệm vụ của học sinh.

được không?

- HSTL: Không được.

- GV kết luận: Khi làm chủ ngữ, động từ mất khả năng kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang...

- Giáo viên dẫn: Chúng ta đã học 2 loại thực từ trong tiếng Việt đó là danh từ và động từ. Vậy danh từ và động từ khác nhau ở những điểm nào?

- Giáo viên yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức cũ để phân biệt động từ và danh từ ở 2 nội dung: Khả năng kết hợp và chức vụ cú pháp.

? Động từ có khả năng kết hợp với những từ nào ở phía trước?

- Kết hợp với các từ: đã, sẽ đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng... (phó từ)

? Danh từ có kết hợp với những từ này ở phía trước không? 

- Không kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng... 

? Động từ có khả năng giữ những chức vụ gì trong câu?

- Làm vị ngữ trong câu. Khi làm chủ ngữ mất khả năng với các từ: đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng…

? Chức năng chủ yếu của danh từ trong câu là gì?

- Thường làm chủ ngữ trong câu. Nếu làm vị ngữ phải có từ “là” đứng trước.
- Giáo viên đưa ví dụ để so sánh động từ và danh từ.

? Trong ví dụ trên từ "nắm" nào là động từ, từ "nắm" nào là danh từ?

- Học sinh trả lời.

? Tại sao em biết?

- Đứng trước là từ "đã" và từ "ba". 

- Giáo viên cuảng cố về cách nhận diện danh từ và động từ.

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc Ghi nhớ.

* Chuyển ý: Ở phần trên chúng ta vừa tìm hiểu về đặc điểm của động từ. Vậy động từ được chia làm mấy loại? thầy trò ta cùng chuyển sang phần 2: Phân loại động từ.

- Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu.

- Để các bạn có thể hoàn thành tốt bài tập này, chúng ta sẽ cùng làm mẫu với động từ "đi".

? Theo em, động từ "đi" trả lời cho câu hỏi nào?

- Trả lời cho câu hỏi Làm gì?

? Nó có cần đi kèm với động từ khác không?

- Không.

=> Giáo viên hướng dẫn học sinh điền vào bảng thống kê.

- Giáo viên chia lớp làm 3 nhóm (dồn lên 2 bàn đầu), các em tự cử nhóm trưởng và thư kí, thảo luận và làm bài tập trong vòng 2 phút vào phiếu học tập.

- Hết thời gian (2 phút) GV thu phiếu học tập của 1 nhóm cùng kiểm tra kết quả trên máy chiếu.

- Cung cấp kết quả cho học sinh theo dõi.

? Những động từ cần có động từ khác đi kèm phía sau là lọai động từ nào?

- Học sinh trả lời: động từ tình thái.

? Những động từ không cần động từ khác đi kèm gọi là lọai động từ nào?

- Học sinh trả lời: động từ chỉ hành động, trạng thái.

? Thế nào là động từ chỉ hành động?

- Trả lời câu hỏi "Làm gì?"

? Thế nào là động từ chỉ trạng thái?

- Trả lời câu hỏi "Làm sao?", "Thế nào?"

- GV dẫn: Đây cũng chính là nội dung phần ghi nhớ và yêu cầu học sinh đọc Ghi nhớ

* Củng cố: GV yêu cầu học sinh lấy 1 ví dụ về động từ và đặt câu với động từ đó.

* Chuyển: Trong bài học hôm nay các em đã được tìm hiểu những đặc điểm của động từ và các loại động từ chính. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng những kiến thức đã học vào thực hành một số bài tập.

* Hoạt động 3: Luyện tập.

- GV yêu cầu học sinh theo dõi lên bảng và đọc yêu cầu bài tập.
- Giáo viên kiểm tra kĩ năng xác định yêu cầu của đề của học sinh.

- Phát phiếu học tập.

- Yêu cầu học sinh làm bài vào phiếu học tập (5 phút)

- GV chữa bài trên máy chiếu đa năng.

- Chiếu kết quả cho học sinh so sánh.

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 2.

- Giáo viên cùng học sinh đọc (Gv là người dẫn chuyện)

- Yêu cầu học sinh lí giải theo cách hiểu của mình.

- Giáo viên và học sinh nhận xét, kết luận.

? Qua đây chúng ta rút ra kết luận gì về cách dùng từ?

- Giáo dục việc dùng từ cho HS: dùng từ phải phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, đối tượng giao tiếp và mục đích giao tiếp.

* Củng cố kiến thức: Tiến hành Trò chơi "Con số may mắn" (Nếu còn thời gian)

- GV chia lớp làm 2 nhóm, phổ biến luật chơi và cho các nhóm tiến hành chơi.

- Kết thúc: Tuyên bố nhóm thắng cuộc.

- Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài (nếu còn thời gian)

- Học sinh trình bày bài.

- Giáo viên và học sinh nhận xét.
	I. Đặc điểm của động từ.

1. Khái niệm.

Ví dụ:

- Tuấn định đi Hà Nội.

- Mấy bông hoa đã nở.

- Động từ: Là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

* Động từ trong các ví dụ là:

a) đi, đến, ra, hỏi

b) lấy, làm, lễ

c) treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề.

2. Khả năng kết hợp.

- Động từ có khả năng kết hợp với các từ: đã, đang, sẽ, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng...
3. Chức vụ cú pháp.

a. Động từ làm vị ngữ.

Ví dụ: 

- Tuấn / định đi Hà Nội.

   CN             VN

- Làm vị ngữ trong câu (Đây là chức vụ điển hình trong câu của động từ)

b. Động từ làm chủ ngữ:

Ví dụ: 

- Lao động / là vinh quang.

      CN                  VN

- Học tập / là nhiệm vụ của học sinh.

      CN                       VN  

- Làm chủ ngữ trong câu.

- Khi làm chủ ngữ, động từ mất khả năng kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng,...

Động từ

Danh từ

Khả năng kết hợp

Kết hợp với các từ: đã, sẽ đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng...

Không kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng,...

Chức vụ cú pháp

Làm vị ngữ trong câu. Khi làm chủ ngữ mất khả năng với các từ: đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng…

Thường làm chủ ngữ trong câu. Nếu làm vị ngữ phải có từ “là” đứng trước.

- Ví dụ: Mẹ em đã nắm ba nắm cơm.

* Ghi nhớ (SGK): 

- Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật.

- Động từ th​ường kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng...để tạo thành cụm động từ.

- Chức vụ điển hình trong câu của động từ là vị ngữ. Khi làm chủ ngữ, động từ mất khả năng kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng,…

II. Các loại động từ chính.

Thường đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau

Không đòi hỏi động từ từ khác đi kèm phía sau

Trả lời câu hỏi: Làm gì?
đi, chạy, cười, đọc, hỏi, ngồi, đứng 

Trả lời câu hỏi: Làm sao? Thế nào?
dám, toan, định

buồn, gãy, ghét, đau, nhức, nứt, vui, yêu 

Động từ tình thái

Động từ chỉ hành động, trạng thái

1. Động từ tình thái: Thường đòi hỏi các động từ khác đi kèm.
2. Động từ chỉ hành động, trạng thái: Không đòi hỏi các động từ khác đi  kèm, chia làm 2 loại:

+ Động từ chỉ hành động (trả lời câu hỏi "Làm gì?"

+ Động từ chỉ trạng thái (trả lời câu hỏi "Làm sao?", "Thế nào?")

* Ghi nhớ (SGK)

- HS lấy ví dụ và đặt câu.

III. Luyện tập.
Bài tập 1: 

Động từ chỉ hành động: 
Khoe, may, đem, mặc, đứng, chạy, khen, thấy, hỏi giơ, bảo
Động từ chỉ trạng thái: 
có, đợi, tức, tức tối

- Học sinh hoàn thành bài tập (1 phút)

Bài tập 2: 

- Đưa: Giơ ra để làm một việc gì.

- Cầm: Đưa tay nhận lấy.

-> Buồn cười ở chỗ: Thà chết chứ không chịu "đưa" cho ai cái gì, nếu nói "cầm" thì anh ta mới chịu cho người ta cứu.
-> Đây là bản tính bần tiện, keo kiệt khiến cho việc dùng từ "đưa" và "cầm" đã trở thành máy móc của anh hà tiện.

* Trò chơi: Con số may mắn

(1) 

hát

(2)

nói

(3) 

chạy

(4)

học

(5)


(6)

viết

(7) 

đá

(8)

đi

(9)

giúp

Bài tập 3: Viết đoạn văn ngắn theo chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng động từ.


4. Củng cố:

- Nhắc lại ND kiến thức toàn bài (bằng sơ đồ, giáo viên hỏi, học sinh trả lời).


[image: image1]- Đặc điểm của động từ và khả năng kết hợp của động từ (liên hệ với bài cụm động từ)

5. Hướng dẫn học bài.

- Học bài cũ, xem cỏc bài tập.

- Đặt câu và xác định chức vụ ngữ pháp của động từ trong câu.

- Chuẩn bị “Cụm động từ"

Động từ chỉ hành động,


 trạng thỏi





Động từ chỉ trạng thái
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